
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA VIII - KHOA PHẬT HỌC TỪ XA
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 2; MÔN : KINH TƯƠNG ƯNG

MÃ MÔN: GEN302; MÃ LỚP: 208.TX.GEN302.1.1
GIẢNG VIÊN : ĐĐ.THS. THÍCH MINH CHUYỂN

THỜI GIAN THI: 15H00 - 16H30; CHỦ NHẬT NGÀY 12/11/2023 ; GIẢNG ĐƯỜNG C2 - TẦNG 2

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2220000323 Nguyễn Hoàng Đoan Tâm Nhật Đức      

2 2220000324 Trương Phú Đông Pháp Minh      

3 2220000326 Nguyễn Hữu Đức Thiện Toàn      

4 2220000327 Nguyễn Thị Dung Diệu Âm Hoa Quang      

5 2220000328 Huỳnh Văn Dũng Minh Châu      

6 2220000330 Bùi Văn Dũng Tâm Hiếu Kiên      

7 2220000336 Nguyễn Ngọc Hải Nhuận Sơn      

8 2220000337 Nguyễn Ngọc Hằng Diệu Lệ      

9 2220000343 Phạm Ngọc Hiệp T. Duy Tiến      

10 2220000345 Trần Xuân Hoa Diệu Thảo      

11 2220000347 Trần Minh Hòa Quảng Bình      

12 2220000352 Nguyễn Sỹ Hoè Phúc Đạt      

13 2220000354 Huỳnh Thị Huệ Từ Nhân Hoa      

14 2220000356 Vũ Việt Hùng      

15 2220000357 Võ Thành Hưng      

16 2220000360 Đinh Thị Hường Hoa Huệ      

17 2220000361 Huỳnh Hoa Hường      

18 2220000366 Trương Thị Kết Giác Danh Sương      

19 2220000371 Phạm Xuân Lãm Tuệ Đăng      

20 2220000373 Võ Thị Thu Linh Giác Giới Bích      

21 2220000375 Phạm Thị Mỹ Linh      

22 2220000377 Thạch Hồng Nghĩa Lộc Thiện Phúc      

23 2220000380 Hoàng Bá Lượng Minh Hoàng      

24 2220000381 Nguyễn Thị Luyến Diệu Phương      



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

25 2220000394 Trần Thị Nga Tuệ Hiền      
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